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Bài 20

I. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức:

   + HS biết: Khái niệm độ ẩm của không khí, độ bão hoà hơi nước trong không khí và hiện tượng ngưng tụ hơi nước trong không khí.
   + HS hiểu: Được cách tính lượng mưa trong ngày, tháng, lượng mưa trung bình năm.

2. Kỹ năng: Đọc lược đồ phân bố lượng mưa.
3. Thái độ: Giúp các em hiểu biết thêm về thực tế.
4. Định hướng phát triển năng lực: tự học, giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, ngôn ngữ, …

II. CHUẨN BỊ.

   1. Giáo viên: Bản đồ phân bố lượng mưa trên Thế Giới.

   2. Học sinh: Sgk, tập bản đồ, tập soạn.

III. NỘI DUNG HỌC TẬP.

- Hơi nước và độ ẩm của không khí.

- Mưa và sự phân bố lượng mưa trên trái đất.
IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP.
1. Ổn định tổ chức và kiểm diện:  KTSS.

2. Kiểm tra miệng: 
	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	1). Khí áp là gì? Tại sao có khí áp? (8đ).

2). Tại sao không khí có độ ẩm? (2đ).                                                                                                              
	- Khí áp là sức ép của không khí lên bề mặt Trái Đất. 

- Có khí áp vì không khí có trọng lượng. Trọng lượng của không khí tuy nhẹ (1 lít không khí trung bình nặng 1,3g) nhưng do khí quyển có chiều dày trên 60.000 km nên trọng lượng của nó cũng tạo ra một sức ép rất lớn lên bề mặt Trái Đất sinh ra khí áp.
- Do có chứa một lượng hơi nước nhất định nên không khí có độ ẩm.
	8đ

2đ


3. Tiến trình bài học: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG HỌC TẬP

	Hoạt động 1:  Vào bài.

 Hơi nước là một thành phần chiếm tỉ lệ nhỏ trong không khí, nhưng nó lại là nguồn gốc sinh ra các hiện tượng trong khí quyển: mây, mưa Vậy những hiện tượng này như thế nào, có đặc điểm ra sao. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu bài 20.

Hoạt động 2:  Hơi nước và độ ẩm của không khí. 

- GV: Yêu cầu HS đọc SGK/61 cho biết:
? Trong thành phần không khí lượng hơi nước chiếm bao %?

- HS: 1%.
? Nguồn cung cấp hơi nước trong không khí?

- HS: Do hiện tượng bốc hơi của nước trong các biển, hồ, ao, sông, suối…
? Độ ẩm của không khí là gì?

? Dụng cụ đo độ ẩm của không khí là gì?

- HS: Ẩm kế.
? Quan sát bảng “Lượng hơi nước tối đa trong không khí” sgk/61 em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa nhiệt độ và lượng hơi nước trong không khí?

Hoạt động 3:  Mưa và sự phân bố lượng mưa trên trái đất. 
- GV: Yêu cầu HS quan sát H.52 và H.53 cho biết:
? Mưa được hình thành do đâu? 

? Cách tính lượng mưa trong tháng?

- HS: Cộng tất cả lượng mưa các ngày trong tháng.
? Cách tính lượng mưa trong năm?

- HS: Cộng toàn bộ lượng mưa trong cả 12 tháng lại.
? Cách tính lượng mưa trung bình năm?

- HS: Tổng lượng mưa nhiều năm chia số năm.

- Dựa vào H.53, cho biết:

? Tháng nào có mưa nhiều nhất. Lượng mưa khoảng bao nhiêu mm?

- HS: Tháng 9. Lượng mưa khoảng: 325mm.

? Tháng nào có mưa ít nhất. Lượng mưa khoảng bao nhiêu mm?

- HS: Tháng 2. Lượng mưa khoảng: 5mm.
- GV: Yêu cầu HS quan sát hình 54 (SGK/63) cho biết:
? Nhận xét về sự phân bố lượng mưa trên thế giới?

	1) Hơi nước và độ ẩm của không khí:

     a/. Hơi nước:

- Trong không khí có chứa 1 lượng hơi nước nhất định.

- Không khí càng nóng thì càng chứa nhiều hơi nước.

- Nếu không khí chứa 1 lượng hơi nước tối đa( gọi là không khí bão hoà.

     b/. Hiện tượng ngưng tụ: Khi không khí đã bão hoà mà vẫn được cung cấp thêm hơi nước hay  bị lạnh đi do bốc lên cao ( lượng hơi nước dư  trong không khí sẽ ngưng tụ  đọng lại thành hạt nước  sinh ra hiện tượng mây, mưa, sương.

2) Mưa và sự phân bố lượng mưa trên Trái Đất: Hơi nước trong không khí, ngưng tụ tạo thành mây, hạt mây to dần ( MƯA.
     a/. Tính lượng mưa trung bình của 1 địa phương:

- Lượng mưa trong năm = tổng lượng mưa 12 tháng. 

- Lượng mưa trung bình năm = tổng lượng mưa nhiều năm chia cho số năm.

    b/. Sự phân bố lượng mưa trên Trái Đất: không đồng đều từ xích đạo về  2 cực.

- Mưa nhiều: ở 2 bên xích đạo. 

- Mưa ít: 2 miền cực.

- Mưa trung bình: ở vùng khí hậu ôn hoà.

- Mưa ít  nhất: 2 bên chí tuyến. 




  4. Tổng kết: 
Câu 1: Độ ẩm của không khí là gì. Nhận xét gì về mối quan hệ giữa nhiệt độ và lượng hơi nước trong không khí?
Đáp án:

- Không khí bao giờ cũng chứa một lượng hơi nước nhất định, lượng hơi nước đó làm cho không khí có độ ẩm.

- Nhiệt độ có ảnh hưởng tới khả năng chứa hơi nước của không khí. Nhiệt độ không khí càng cao, lượng hơi nước chứa được càng nhiều (độ ẩm càng cao).

Câu hỏi 2: Mưa được hình thành do đâu? Nhận xét về sự phân bố lượng mưa trên thế giới?
Đáp án:

- Khi không khí bốc lên cao, bị lạnh dần hơi nước sẽ ngưng tụ thành các hạt nước nhỏ, tạo thành mây. Gặp điều kiện thuận lợi, hơi nước tiếp tục ngưng tụ, làm các hạt nước to dần rồi rơi xuống đất thành mưa.

-Trên Trái Đất, lượng mưa phân bố không đồng đều từ xích đạo về cực. Mưa nhiều nhất ở vùng xích đạo, mưa ít nhất là hai vùng cực Bắc và Nam.

  5. Hướng dẫn học tập: 
* Đối với bài học ở này: Học bài, hoàn thành bài tập bản đồ.
* Đối với bài học ở tiết tiếp theo: Chuẩn bị bài 21 “Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa”.

- Xem trước hình: 55 sgk/65.
- Soạn bài, trả lời câu hỏi bài thực hành vào vở bài tập.

V. RÚT KINH NGHIỆM.
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HƠI NƯỚC TRONG KHÔNG KHÍ. MƯA











